
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T012312091 Hoàng Thị Vân Anh 21/09/1983 Bắc Ninh
2 T012312096 Trần Thị Ngọc Anh 19/09/1994 Nam Định
3 T012312097 Trương Thi Lan Anh 24/06/1984 Thanh Hóa

4 T012312098 Lê Thị Ngọc Ánh 09/03/1998 Ninh Bình

5 T012312100 Mai Văn Bình 17/08/1996 Nam Định
6 T012312101 Nguyễn Thị Minh Cầm 25/01/1978 Hà Nội 
7 T012312102 Nguyễn Văn Cường 15/09/1985 Thanh Hóa

8 T012312103 Vũ Thị Chanh 27/05/1983 Thái Bình

9 T012312109 Kiều Thị Kim Dung 18/08/1985 Hà Nội
10 T012312112 Đàm Hữu Đức 13/01/1997 Nam Định
11 T012312115 Nguyễn Thanh Hải 28/05/1977 Hà Tĩnh
12 T012312118 Lê Minh Hằng 02/10/1996 Quảng Ninh
13 T012312120 Nguyễn Thanh Hằng 31/12/1999 Hà Giang 

14 T012312126 Nguyễn Minh Hiệp 14/05/1993 Hà Nội
15 T012312127 Hoàng Văn Hiếu 28/07/1994 Hải Phòng 
16 T012312129 Nguyễn Thu Hoài 28/07/1998 Hưng yên 
17 T012312130 Hà Mạnh Hoan 25/12/1981 Phú Thọ
18 T012312131 Phạm Thị Huế 13/10/1985 Hà Nội
19 T012312135 Vũ Quang Huy 15/10/1992 Hà Nội
20 T012312138 Võ Thị Thanh Huyền 24/07/1998 Quảng Bình
21 T012312140 Lê Quốc Hưng 06/07/1981 Hà Nội
22 T012312143 Từ Thị Lan Hương 27/01/1976 Hà Nội
23 T012312144 Nguyễn Văn Kiên 31/05/1983 Hải Phòng
24 T012312148 Bùi Thị Lanh 27/08/1996 Quảng Ninh
25 T012312150 Phan Thị Quỳnh Lê 12/11/1986 Nghệ An
26 T012312155 Trần Thị Thuỳ Linh 27/12/1989 Hà Nội
27 T012312156 Đặng Thành Luân 06/08/1989 Hải Dương
28 T012312161 Đỗ Trường Minh 10/09/1990 Thanh Hóa

29 T012312162 Đồng Thị Nga 09/01/1997 Hải Dương
30 T012312164 Phạm Thị Thuý Nga 27/09/1999 Hải Phòng
31 T012312168 Lê Thị Hải Như 09/07/1978 Hà Nội
32 T012312170 Lê Thị Minh Phương 24/08/1999 Thanh Hóa

33 T012312172 Nguyễn Thị Kim Phương 02/04/1998 Quảng Ninh
34 T012312173 Lê Tôn Quý 21/11/1996 Hà Nội
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35 T012312176 Nguyễn Hữu Tới 05/02/1980 Thanh Hóa

36 T012312177 Bùi Anh Tú 07/11/1992 Hưng yên 
37 T012312178 Đặng Thị Tươi 18/08/1982 Hải Dương
38 T012312180 Phí Đình Thành 16/08/1996 Thái Bình

39 T012312185 Thẩm Thị Thảo 18/02/1980 Yên Bái

40 T012312186 Nguyễn Thị Quỳnh Thắm 10/02/1998 Nam Định
41 T012312192 Đặng Thị Phương Thủy 28/09/1985 Quảng Bình
42 T012312194 Phạm Thị Hồng Thúy 06/11/1980 Hà Nội
43 T012312199 Nguyễn Vũ Quỳnh Trang 24/08/1998 Nghệ An
44 T012312201 Vũ Quỳnh Trang 10/11/1999 Quảng Ninh
45 T012312202 Phạm Văn Trường 04/02/1986 Phú Thọ

(Danh sách bao gồm: 45 thí sinh)
Ghi chú: Đối với những thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng đính chính tại phiếu xác nhận 
thông tin tại buổi thi


